
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MỸ HIỆP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 11/KH-UBND Mỹ Hiệp, ngày 03 tháng 01 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu  

nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023 xã Mỹ Hiệp 

 

Căn cứ Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang 

giai đoạn 2021 – 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh 

An Giang giai đoạn 2021 – 2025; 

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân xã Mỹ Hiệp về việc Củng cố Ban quản lý Chương trình mục tiêu Quốc gia 

xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Mỹ Hiệp; 

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân xã Mỹ Hiệp về việc phân công các Ban, Ngành, Đoàn thể phụ trách các 

tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Mỹ Hiệp; 

Ban quản lý CTMTQG xây dựng NTM xã Mỹ Hiệp xây dựng kế hoạch duy trì, 

nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền 

nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn 

mới của Đảng và Nhà nước; 

- Thường xuyên kiểm tra, nâng chất, duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng 

đối với các các tiêu chí, chỉ tiêu các mô hình thực hiện nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao theo kế hoạch. 

2. Yêu cầu 

- Công tác kiểm tra, nâng chất, duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng phải 

mang lại hiệu quả thiết thực trong quá trình triển khai thực hiện chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. 

- Các ngành, cán bộ phụ trách các tiêu chí, chỉ tiêu đã có văn bản hướng dẫn cụ 

thể phải bám sát các nội dung và bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng. Một số các 

tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt cần có thời gian, biện pháp khắc phục cụ thể, Ban quản lý 

cần thường xuyên đôn đốc, kiểm tra hoàn chỉnh đúng theo quy định hiện hành. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn 
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- Thường xuyên phát động các phong trào như: Phong trào vận động 

"TDĐKXDĐSVHƠKDC"; Phong trào chấp hành an toàn giao thông, giữ gìn an ninh 

trật tự, an toàn xã hội; Phong trào ý thức bảo vệ môi trường, tuyên truyền người dân 

tham gia bảo hiểm y tế ... 

- Thường xuyên dự các lớp tập huấn về xây dựng nông thôn mới do Văn phòng 

điều phối nông thôn mới tỉnh An Giang mở lớp. 

2. Kế hoạch phân công tuyên truyền, vận động đối với các đoàn thể, các 

thành viên Ban quản lý xã 

- Công tác tuyên truyền luôn được Ban quản lý xã quan tâm. Các thành viên 

thực hiện tốt các chỉ tiêu, tiêu chí do mình phụ trách và thường xuyên phối hợp với 

Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; Hội nông dân xã; Đoàn thanh niên xã; Hội 

phụ nữ xã tuyên truyền xây dựng nông thôn mới như: 

- Uỷ ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã: Tuyên truyền kết hợp cuộc vận 

động “TDĐKXDĐSVHƠKDC”; Phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn 

mới". 

- Hội nông dân xã: Tuyên truyền vận động nông dân chuyển đổi cây trồng đạt 

chất lượng cao và vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế… 

- Đoàn thanh niên: Tuyên truyền việc chấp hành an toàn giao thông, giữ gìn 

an ninh trật tự xã hội, tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm y tế ... 

- Hội Phụ nữ xã: Tuyên truyền hội viên ý thức về bảo vệ môi trường, thu gom 

rác thải đúng nơi quy định, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và chăn nuôi có chuồng trại 

gia súc hợp vệ sinh, tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm y tế ... 

- Hội Cựu chiến binh xã: Tuyên truyền vận động giảm tỷ lệ hộ nghèo đa 

chiều, tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm y tế ... 

3. Công tác thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu 

Tiêu chí 1: Quy hoạch 

- Công việc thực hiện: 

Chỉ tiêu 1.1: Có quy hoạch chung xây dựng xã còn thời hạn hoặc đã được rà 

soát, điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 1.2: Có quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và 

quản lý xây dựng theo quy hoạch. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 1.3: Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi 

tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương 

và phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy định cấp trên. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

- Tiêu chí 1 đạt. (Cán bộ phụ trách Dương Anh Tuấn Công chức Địa chính-

Nông nghiệp-Xây dựng-Môi trường). 

Tiêu chí 2: Giao thông. 

- Công việc thực hiện: 
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Chỉ tiêu 2.1: Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng – xanh – 

sạch – đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, giờ giảm 

tốc, cây xanh...) theo quy định. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 2.2: Tỷ lệ đường ấp và đường liên ấp được cứng hóa và bảo trì hàng 

năm; có các hạng mục cần thiết theo quy định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, giờ 

giảm tốc độ, cây xanh…) và đảm bảo sáng – xanh – sạch – đẹp. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 2.3: Tỷ lệ km đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng – xanh – 

sạch – đẹp. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 2.4: Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng yêu cầu 

sản xuất và vận chuyển hàng hóa. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

- Tiêu chí 2 đạt. (Cán bộ phụ trách ông Huỳnh Nhựt Trường Em cán bộ giao 

thông - thủy lợi). 

Tiêu chí 3: Thủy lợi và phòng, chống thiên tai. 

- Công việc thực hiện: 

Chỉ tiêu 3.1: Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước 

chủ động. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 3.2: Có ít nhất 01 tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt động hiệu quả, bền vững. 

(Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 3.3: Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên 

tiến, tiết kiệm nước. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 3.4: Công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hằng năm. 

(Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 3.5: Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công 

trình thủy lợi . (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 3.6: Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương 

châm 4 tại chỗ. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

- Tiêu chí 3 đạt. (Cán bộ phụ trách ông Huỳnh Nhựt Trường Em - giao thông - 

thủy lợi). 

Tiêu chí 4: Điện. 

- Công việc thực hiện: 
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Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an 

toàn, tin cậy và ổn định). (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: UBND xã phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng, Xí nghiệp Điện 

nước Chợ Mới, Điện lực Chợ Mới thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì 

và giữ vững. 

- Tiêu chí 4 đạt. (Cán bộ phụ trách bà Nguyễn Thị Hồng Ngân - Kinh tế-Kế 

hoạch). 

Tiêu chí 5: Giáo dục. 

Công việc thực hiện: 

Chỉ tiêu 5.1: Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường 

phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật 

chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2. (Chỉ 

tiêu này đạt). 
Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Ban chỉ đạo công tác PCGDTHCS tăng cường kiểm tra thực tế hàng năm mở các lớp 

PC, vận động các mạnh thường quân hỗ trợ vật chất cho các em nghèo khó khăn, phát 

huy tốt vai trò của hội khuyến học. Hằng năm làm tốt công tác vận động học sinh bỏ 

học giữa chừng. 

Chỉ tiêu 5.2: Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm 

non cho trẻ em 5 tuổi. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 5.3: Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và 

THCS mức độ 3. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 5.4: Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 5.5: Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại khá trở lên. 

(Chỉ tiêu này đạt). 
Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 5.6: Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ 

năng, sức bền. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

- Tiêu chí 5 đạt. (Phụ trách Hiệu trưởng các trường: THPT Nguyễn Văn 

Hưởng; Trường THCS Trương Công Thận; Trường Tiểu học “A”; Trường Tiểu học 

“B” và Trường Mẫu giáo). 

Tiêu chí 6: Văn hóa. 

- Công việc thực hiện: 

Chỉ tiêu 6.1: Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công 

cộng; các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt 

động thường xuyên. (Chỉ tiêu này đạt). 
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Giải pháp: Ngành VH-XH hàng năm báo cáo kế hoạch duy tu bảo dưỡng, sửa 

chữa Trung Tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng, Nhà Văn hóa và BQL thường xuyên 

kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 6.2: Di sản văn hóa được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và 

phát huy giá trị đúng quy định. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 6.3: Tỷ lệ ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định và đạt chuẩn nông 

thôn mới. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

- Tiêu chí 6 đạt. (Cán bộ phụ trách ông Nguyễn Thành Giang - Công chức Văn 

hóa-Xã hội). 

Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. 
- Công việc thực hiện: 

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (Có mô hình chợ thí điểm bảo đảm an 

toàn thực phẩm hoặc chợ đáp ứng yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực 

phẩm ). (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

- Tiêu chí 7 đạt. (Cán bộ phụ trách bà Nguyễn Thị Hồng Ngân - Kinh tế-Kế 

hoạch) 

Tiêu chí 8: Thông tin và truyền thông. 

- Công việc thực hiện: 

Chỉ tiêu 8.1: Có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến cho người dân. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 8.2: Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 8.3: Có dịch vụ báo chí truyền thông. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 8.4: Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều 

hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội và tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người 

dân về kết quả xây dựng nông thôn mới. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 8.5: Có mạng wifi miễn phí ở các điểm công cộng (khu vực trung tâm 

xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng…). (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

- Tiêu chí 8 đạt. (Cán bộ phụ trách ông Nguyễn Thành Giang - Công chức Văn 

hóa-Xã hội). 

Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư. 

- Công việc thực hiện: 

Nhà ở dân cư (Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố). (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 
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- Tiêu chí 9 đạt.(Cán bộ phụ trách Dương Anh Tuấn Công chức Địa chính-

Nông nghiệp-Xây dựng-Môi trường). 

Tiêu chí 10: Thu nhập: 

- Công việc thực hiện: 

Thu nhập bình quân đầu người/năm 2023. (Tiêu chí này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

- Tiêu chí 10 đạt. (Cán bộ phụ trách ông Trần Quang Trường An – Công chức 

thống kê kiêm phụ trách nội vụ). 

Tiêu chí 11: Nghèo đa chiều. 
- Công việc thực hiện: 

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: Phấn đấu giảm 0,5% hộ nghèo trừ các trường hợp thuộc diện bảo 

trợ xã hội theo quy định. 

- Tiêu chí 11 đạt. (Cán bộ phụ trách bà Nguyễn Cẩm Tú - XĐGN-GĐ&TE). 

Tiêu chí 12: Lao động. 

- Công việc thực hiện: 

Chỉ tiêu 12.1: Tỷ lệ lao động qua đào tạo. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 12.2: Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ. (Chỉ tiêu 

này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 12.3: Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế. (Chỉ tiêu này 

đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

- Tiêu chí 12 đạt. (Cán bộ phụ trách ông Lê Trường Giang - Công chức Văn 

hóa-Xã hội). 

Tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. 

- Công việc thực hiện: 

Chỉ tiêu 13.1: Hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo 

chuỗi giá trị ổn định. (Chỉ tiêu này chưa đạt). 

Giải pháp: Củng cố và hỗ trợ Hợp tác xã Việt Gap hoạt động hiệu quả. 

Chỉ tiêu 13.2: Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương 

còn thời hạn. (Chỉ tiêu này chưa đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm 

đã đạt; công tác giới thiệu, quảng bá và xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm đạt 

chúng nhận sản phẩm OCOP. 

Chỉ tiêu 13.3: Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình nông 

nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an 

toàn thực phẩm. (Chỉ tiêu này chưa đạt). 
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Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất các mô hình nông nghiệp áp 

dụng cơ giới hóa các khâu, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực 

phẩm. 

Chỉ tiêu 13.4: Ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các 

sản phẩm chủ lực của xã. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 13.5: Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại 

điện tử. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra cập nhật thông tin đăng ký bán hàng 

qua kênh thương mại điện tử. 

Chỉ tiêu 13.6: Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã 

được cấp mã vùng. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 13.7: Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua 

ứng dụng Internet, mạng xã hội. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 13.8: Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng 

tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hóa, môi trường). (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

- Tiêu chí 13 chưa đạt.(Cán bộ phụ trách chỉ tiêu 13.1; 13.3; 13.6; 13.8 do ông 

Nguyễn Hữu Nghĩa - Kỹ thuật viên Khuyến nông xã, Cán bộ phụ trách chỉ tiêu 13.2; 

13.4 do ông Trần Khánh Dư - Kỹ thuật viên nông nghiệp xã, Cán bộ phụ trách chỉ 

tiêu 13.5 do ông Trần Quang Trường An - Công chức Văn phòng-Thống kê, Cán bộ 

phụ trách chỉ tiêu 13.7 do ông Nguyễn Thành Giang - Công chức Văn hóa-Xã hội). 

Tiêu chí 14: Y tế. 

- Công việc thực hiện: 

Chỉ tiêu 14.1: Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. (Chỉ tiêu này chưa 

đạt). 
Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 14.2: Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe. (Chỉ tiêu này chưa đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 14.3: Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh 

từ xa. (Chỉ tiêu này chưa đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 14.4: Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử. (Chỉ tiêu này chưa 

đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

- Tiêu chí 14 chưa đạt. (Cán bộ phụ trách ông Trần Văn Thiệm – Trưởng trạm 

y tế). 

Tiêu chí 15: Hành chính công. 
- Công việc thực hiện: 
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Chỉ tiêu 15.1: Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành 

chính (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 15.2: Có dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 15.3: Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định và 

không để xảy ra khiếu nại vượt cấp. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

- Tiêu chí 15 đạt. (Cán bộ phụ trách ông Lê Trường Giang - Công chức Văn 

hóa-Xã hội). 

Tiêu chí 16: Tiếp cận pháp luật 

- Công việc thực hiện: 

Chỉ tiêu 16.1: Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở 

cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 16.2: Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải 

được hòa giải thành. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 16.3: Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và 

được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

- Tiêu chí 16 đạt. (Cán bộ phụ trách ông Phan Vĩnh Trọng - Công chức Tư 

pháp-Hộ tịch). 

Tiêu chí 17: Môi trường. 

- Công việc thực hiện: 

Chỉ tiêu 17.1: Khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), 

nuôi trồng thủy sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: Hoàn thiện các công trình đảm bảo cung cấp nước sạch hợp vệ sinh 

cho người dân trên địa bàn. 

Chỉ tiêu 17.2: Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề 

đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 17.3: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên 

địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 17.4: Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt 

bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 17.5: Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn. 

(Chỉ tiêu này đạt). 
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Giải pháp: BQL và các Ban ấp thường xuyên kiểm tra, nâng chất các tuyến 

đường trong xã thông thoáng, không bị lấn chiếm lòng lề đường, vận động các hộ gia 

đình thường xuyên quét dọn đường làng ngõ xóm, phát hoang cây cỏ, trồng hoa/cây 

xanh ven đường, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp; Đối với các đoạn sông, 

kênh, rạch trong xã không xả rác tập trung, không có mùi hôi thối, không ứ đọng rác. 

Chỉ tiêu 17.6: Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận 

chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 17.7: Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái 

sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi 

trường . (Chỉ tiêu này chưa đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 17.8: Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, 

chăn nuôi và bảo vệ môi trường. 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

(Chỉ tiêu này đạt). 
Chỉ tiêu 17.9: Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của 

pháp luật và theo quy hoạch. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 17.10: Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng. (Chỉ tiêu này chưa đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 17.11: Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn 

≥4m
2
/người. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 17.12: Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, 

tái chế, xử lý theo quy định. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

- Tiêu chí 17 chưa đạt. (Cán bộ phụ trách chỉ tiêu 17.1, 17.2, 17.3, 17.4,17.5, 

17.6, 17.11, 17.12 do bà Lê Thị Kim Chi - Công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây 

dựng-Môi trường, Cán bộ phụ trách chỉ tiêu 17.8 do ông Ngô Phước Đường – Kỹ 

thuật viên thú ý, Cán bộ phụ trách chỉ tiêu 17.7 do ông Trần Khánh Dư – Kỹ thuật 

viên Nông nghiệp phụ trách, Cán bộ phụ trách chỉ tiêu 17.9, 17.10 do ông Dương 

Anh Tuấn - Công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng-Môi trường). 

Tiêu chí 18: Chất lượng môi trường sống. 
- Công việc thực hiện: 

Chỉ tiêu 18.1: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp 

nước tập trung. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 18.2: Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm. 

(Chỉ tiêu này đạt). 
Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 
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Chỉ tiêu 18.3: Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác 

hoạt động bền vững. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 18.4: Tỷ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm . (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 18.5: Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc 

phạm vi quản lý của xã. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 18.6: Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được 

chứng nhận về an toàn thực phẩm. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 18.7: Tỷ lệ hộ có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 

nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 18.8: Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn được xử lý, 

khắc phục ô nhiễm, cải tạo và phục hồi môi trường. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

- Tiêu chí 18 đạt. (Cán bộ phụ trách chỉ tiêu 18.1, 18.2, 18.3, 18.7,18.8 do bà 

Lê Thị Kim Chi - Công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng-Môi trường, Cán bộ 

phụ trách chỉ tiêu 18.4, 18.5 do ông Trần Văn Thiệm – Trưởng trạm y tế, Cán bộ phụ 

trách chỉ tiêu 18.6 do bà Nguyễn Thị Mai Trâm – Kỹ thuật viên thủy sản). 

Tiêu chí 19: Quốc phòng và An ninh. 

- Công việc thực hiện: 

Chỉ tiêu 19.1: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ huy quân 

sự xã và lực lượng Dân quân. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

Chỉ tiêu 19.2: Xã đạt chuẩn về an toàn an ninh trật tự. (Chỉ tiêu này đạt). 

Giải pháp: BQL thường xuyên kiểm tra, nâng chất, đầu tư, duy trì và giữ vững. 

- Tiêu chí 19 đạt. (Cán bộ phụ trách chỉ tiêu 19.1 do ông Vũ Đình Huy – 

Trưởng công an, Cán bộ phụ trách chỉ tiêu 19.2 do ông Nguyễn Thành Dư – Chỉ huy 

trưởng Ban chỉ huy quân sự xã). 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Thời gian 

- Tổ chức họp đánh giá sơ kết, tổng kết, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm. 

- Cuối năm 2023 đạt 19/19 tiêu chí, 75/75 chỉ tiêu, duy trì và giữ vững đạt 

chuẩn Quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Mỹ Hiệp. 

2. Địa điểm 

Trên địa bàn xã Mỹ Hiệp 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
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Thường trực Ban Quản lý có trách nhiệm phổ biến kế hoạch này đến cán bộ, 

công chức, Ban phát triển các ấp và Nhân dân biết để tham gia thực hiện chương 

trình; Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và phân công các Ban, 

Ngành, Đoàn thể phụ trách các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao xã 

thực hiện tốt kế hoạch duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu để giữ vững đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao năm 2023 xã Mỹ Hiệp. 

Trên đây là kế hoạch về việc xây dựng kế hoạch duy trì, nâng chất các tiêu chí, 

chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao năm 2023 xã Mỹ Hiệp./. 

 
Nơi nhận: 

- BCĐ CT MTQG XDNTM huyện; 

- TT Đảng ủy xã; 

- TT HĐND xã; 

- Thành viên BQL CT MTQG XDNTM xã; 

- Ban phát triển các ấp; 

- Lưu: VT, 

 

CHỦ TỊCH 

 
 

Trần Hữu Đức 

  

 

 


